
CYCLE 15 TERM 4

MR. JOSHUA ROOM: 35
CLASS: IELTS 1 (MORNING)  DATE: 5/7/2016 - 9/9/2016

Ready for IELTS

# Stu. ID NOTE HỌC PHÍ

1 1559012 NGUYỄN PHAN TÂN DUY

2 1559026 PHẠM SỸ LÂM

3 1558015 NGUYỄN BẢO LONG

4 1558022 DƯƠNG NGỌC PHÁT

5 1558024 HUỲNH CÔNG PHÚC LEG BROKEN

6 1558026 TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG QUỲNH

7 1558029 PHAN THỊ THANH TÂM

8 1559035 PHAN QUANG THỊNH

9 1559037 NGUYỄN ĐÌNH THÔNG

10 1558035 NGUYỄN THỊ THANH THÙY

11 1558038 LÊ PHÚC TOÀN

12 1558042 TRẦN NGỌC TUYỀN

13 1558003 LÊ HOÀI ĐỨC F IELTS 1

14 1559003 TRẦN HOÀNG THIÊN ÂN F IELTS 1

15 1559004 NGUYỄN NHẬT ANH F IELTS 1

16 1559007 TRẦN HOÀNG CHƯƠNG F IELTS 1 24.6

17 1559029 LÂM THÁI THÀNH LONG F IELTS 1
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